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Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005 (Bộ luật 2005) được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 14/6/2005 và Chủ tịch nước công bố theo Lệnh số 13/2005/L-CTN ngày 27/6/2005 có ý nghĩa rất quan trọng đối với tiến trình phát triển, hội nhập của nền kinh tế quốc dân và ngành hàng hải nói riêng. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của pháp luật hàng hải nước ta, đặc biệt là trước xu thế toàn cầu hóa hoạt động hàng hải thế giới đang ngày càng gia tăng và vai trò “đầu mối”, vừa là “cầu nối” của kinh tế hàng hải đối với nền kinh tế quốc dân cũng như kinh tế biển nói riêng đang đòi hỏi được phát huy. 

Có thể khẳng định, sau gần 9 năm áp dụng, Bộ luật 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật đã góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển, hội nhập của nền kinh tế quốc dân và ngành hàng hải nói riêng; đồng thời giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải ở nước ta.

Báo cáo này đánh giá tổng quan kết quả 9 năm tổ chức thực hiện Bộ luật 2005, những tồn tại, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện và nguyên tắc, định hướng sửa đổi Bộ luật trong thời gian tới.

Phần thứ nhất

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 2005
I. VIỆC BAN HÀNH VÀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỦA BỘ LUẬT 2005

1. Việc ban hành Bộ luật 2005
Dự án Bộ luật Hàng hải Việt Nam đầu tiên được Tổng cục Đường biển (nay là Cục Hàng hải Việt Nam) đề xuất xây dựng từ năm 1983 và sau nhiều năm nghiên cứu soạn thảo, dự án Bộ luật đã được Quốc hội khóa VIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 30/6/1990, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước công bố ngày 12/7/1990 theo Lệnh số 42/LCTN-HĐNN8 và có hiệu lực từ ngày 01/01/1991. 

 Việc Quốc hội thông qua Bộ luật Hàng hải Việt Nam 1990 (Bộ luật 1990 - là Bộ luật chuyên ngành đầu tiên thuộc Hệ thống pháp luật Nhà nước và được ban hành  sau Bộ luật Hình sự 1985) không những khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với một ngành kinh tế đặc thù, có tiềm năng rất lớn với tính quốc tế hóa cao mà còn là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của Ngành Hàng hải nước ta. Việc Tổng cục Đường biển chủ động đề xuất xây dựng Bộ luật 1990 thể hiện nguyện vọng nhằm thúc đẩy Ngành hàng hải nước ta sớm hội nhập với hoạt động hàng hải thế giới và góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo vệ chủ quyền, thực hiện quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia.

Tuy nhiên, Bộ luật 1990 được thông qua trong bối cảnh khi đất nước đang ở thời kỳ đầu của công cuộc đổi mới, hệ thống pháp luật của nước ta chưa hoàn thiện (ngoài Hiến pháp chỉ có 02 bộ luật và 05 luật khác), các lĩnh vực hoạt động của Ngành Hàng hải còn hạn chế và hiệu lực quản lý nhà nước về hàng hải chưa được phát huy; đồng thời, việc vận dụng luật pháp và thông lệ hàng hải quốc tế vào thực tiễn Việt Nam còn hạn chế. Mặt khác, thực tiễn áp dụng cho thấy nội dung điều chỉnh của Bộ luật 1990 còn nhiều bất cập, chưa bắt kịp xu thế phát triển của pháp luật trong nước và quốc tế. Do đó, việc sửa đổi Bộ luật 1990 không những nhằm khắc phục những bất cập này mà còn để thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 
Vì vậy, việc Quốc hội thông qua Bộ luật 2005 thay thế Bộ luật 1990 có ý nghĩa rất quan trọng đối với tiến trình phát triển, hội nhập của Ngành Hàng hải và nền kinh tế quốc dân nói chung. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của hệ thống pháp luật hàng hải Việt Nam phù hợp với xu thế phát triển của pháp luật Vỉệt Nam cũng như pháp luật hàng hải quốc tế và tiến trình toàn cầu hóa hoạt động hàng hải thế giới đang ngày càng gia tăng.

2. Nội dung điều chỉnh của Bộ luật 2005

Hàng hải là ngành kinh tế đặc thù, có tính quốc tế hóa cao. Vì vậy, Bộ luật 2005 được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu quy định của các Công ước và Luật quốc tế, cụ thể: 24 Công ước của Tổ chức hàng hải quốc tế, 05 Công ước của Liên hợp quốc - các quy tắc của CMI, 03 Công ước của Liên hợp quốc - các quy tắc UNCITRAL, 03 Công ước của Liên hợp quốc - các quy tắc của UNCTD, 18 Công ước của Ủy ban hàng hải quốc tế (Brussels). Bộ luật 2005 điều chỉnh các quan hệ pháp luật gắn liền với không gian biển, phát sinh từ hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, vận tải biển, thuê tàu, bảo hiểm hàng hải, dịch vụ hàng hải, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, trách nhiệm dân sự của chủ tàu, tổn thất chung, giải quyết tranh chấp hàng hải và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế - xã hội, nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, văn hóa, thể thao và công vụ nhà nước. Bộ luật 2005 gồm 18 chương, 261 điều với phạm vi điều chỉnh rộng, đối tượng áp dụng đa dạng và có nội dung rất phức tạp (nhất là các chế định được vận dụng trên cơ sở quy định của luật pháp và thông lệ hàng hải quốc tế), khác với luật hàng hải của một số nước chỉ điều chỉnh một hoặc nhóm lĩnh vực riêng biệt (luật vận tải biển, luật thuyền viên, luật cảng biển, luật an toàn hàng hải, luật đăng ký tàu biển, luật bảo hiểm hàng hải, luật tố tụng hàng hải ...). 
Mặt khác, hoạt động hàng hải của một quốc gia không chỉ giới hạn trong lãnh thổ của nước mình mà phải hội nhập với cộng đồng hàng hải thế giới. Tiềm năng kinh tế hàng hải của một quốc gia không thể phát huy hiệu quả nếu các điều ước, tập quán, thông lệ và những quan hệ hợp tác song phương, đa phương liên quan đến hoạt động hàng hải không được vận dụng hay thiết lập phù hợp với điều kiện của nước mình. Thực tiễn cho thấy, phát triển để hội nhập và hội nhập để phát triển là những yếu tố khách quan không thể thiếu đối với hoạt động hàng hải của các quốc gia. Hơn nữa, hoạt động của các thành phần kinh tế hàng hải muốn phát triển cũng không thể bỏ qua việc vận dụng các chế định về hội nhập quốc tế do pháp luật của nước mình quy định.  Vì vậy, mỗi chương, mục quy định tại Bộ luật 2005 đều được nghiên cứu và tham khảo vận dụng và phù hợp với các quy định của luật pháp và thông lệ hàng hải quốc tế.
Bộ luật 2005 đã điều chỉnh một cách hài hòa, sát với thực tiễn của nước ta cả hai mối quan hệ nêu trên mà Bộ luật 1990 chưa quy định hoặc có quy định nhưng không còn phù hợp với yêu cầu thực tế. Bộ luật 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được ban hành trong thời gian qua là cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh, toàn diện, hiệu qủa và bền vững các hoạt động hàng hải ở nước ta mà mỗi tổ chức, cá nhân khi tham gia đều có quyền áp dụng. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỘ LUẬT 2005

Được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương liên quan cũng như do có sự chủ động, quyết liệt trong triển khai nên việc tổ chức thực hiện Bộ luật 2005 cơ bản là thuận lợi và bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng dưới đây.

1. Xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật 2005
Ngay sau khi được Quốc hội thông qua, Bộ Giao thông vận tải đã chủ động phối hợp triển khai quyết liệt việc xây dựng để trình cơ quan Nhà nước ban hành kịp thời theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật 2005. Đến nay, hầu hết các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật 2005 đã được ban hành gồm: 01 pháp lệnh, 25 nghị định, 17 Quyết định của Thủ tướng và hơn 100 quyết định hoặc thông tư cấp Bộ trưởng (Phụ lục I), trong đó có một số văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật 1990 nhưng vẫn còn hiệu lực hoặc tuy mới ban hành sau khi Bộ luật 2005 được thông qua hoặc có hiệu lực nhưng đã được sửa đổi hoặc ban hành mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát sinh.

Việc xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật 2005 cơ bản đã tạo được sự đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện pháp luật hàng hải. Kết quả này thực sự là yếu tố trực tiếp tác động tích cực đối với hiệu lực, hiệu quả áp dụng Bộ luật 2005 và pháp luật hàng hải nói chung trong thời gian qua.  

2. Xây dựng chính sách phát triển hàng hải

Nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa chính sách hàng hải với pháp luật hàng hải và để phát huy hiệu lực áp dụng của Bộ luật 2005, đáp ứng yêu cầu của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, thời gian qua Bộ Giao thông vận tải đã tập trung xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các dự án, đề án dưới đây:

- Quy hoạch tổng thể phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số  1601/QĐ-TTg ngày 15/10/2009.

- Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 07/4/2010.

- Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tàu thủy Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Quy hoạch chi tiết phát triển 06 Nhóm cảng biển.
- Đề án phát triển bảo đảm hàng hải đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Chủ động xây dựng, trình cơ quan Nhà nước ban hành theo thẩm quyền các cơ chế về phí, lệ phí, đơn giá, định mức kinh tế kỹ thuật, phụ cấp đặc thù và một số cơ chế khác nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Ngành. Riêng năm 2013, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng tổng số 25 đề án gồm 07 đề án quy hoạch và 18 đề án khác. Kết quả thực hiện hầu hết các đề án được phê duyệt có ý nghĩa quan trọng trong việc tháo gỡ những vướng mắc về chính sách, tạo điều kiện phát triển ngành như Đề án đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo MOU; đề án nâng cao hiệu quả khai thác các cảng thuộc nhóm cảng biển số 5; đề án phân cấp xã hội hóa công tác duy tu bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hàng hải. 
3. Ký kết, gia nhập điều ước, thỏa thuận quốc tế về hàng hải

Ngoài pháp luật quốc gia, hoạt động hàng hải của mỗi nước còn bị điều chỉnh bởi các điều ước, thỏa thuận quốc tế khi nước mình đã ký kết hoặc gia nhập. Mặt khác, việc vận dụng có chọn lọc nhằm tuân thủ hợp lý những ràng buộc của “luật bất thành văn“ thuộc tập quán, thông lệ hàng hải quốc tế hoặc các tiền lệ riêng của một nước cũng không phải là ngoại lệ đối với các quốc gia hàng hải. Do đó, việc ký kết, gia nhập các điều ước, thỏa thuận quốc tế về hàng hải cũng như vận dụng một cách hợp lý các tập quán, thông lệ hàng hải quốc tế (kể cả những tiền lệ riêng của một nước) giữ vai trò không kém phần quan trọng trong hoàn thiện pháp luật hàng hải của mỗi quốc gia.

Xuất phát từ yếu tố đặc thù nêu trên, Bộ Giao thông vận tải luôn chủ động nghiên cứu đề xuất việc ký kết, gia nhập các điều ước, thỏa thuận quốc tế về hàng hải. Chỉ riêng từ năm 2006 đến nay đã trình và được phê chuẩn gia nhập thêm 04 công ước là SAR 1979, BUNKER 2001, MLC 2006 và CSC 1972. Như vậy, hiện tại nước ta là thành viên của 15 công ước của Tổ chức Hàng hải quốc tế - IMO (không tính các phụ lục, bộ quy chuẩn, nghị định thư bổ sung của công ước và các nghị quyết, thông tri, hướng dẫn của IMO), 24 hiệp định và 25 thỏa thuận hàng hải với các nước (các Phụ lục II, III, IV).

Kết quả nêu trên không những tạo điều kiện thuận lợi để Ngành hàng hải nước ta từng bước hội nhập toàn diện, sâu rộng hơn với hoạt động hàng hải thế giới và khu vực mà còn góp phần thúc đẩy tiến trình hoàn thiện pháp luật hàng hải Việt Nam phù hợp với xu thế phát triển của pháp luật quốc gia cũng như pháp luật hàng hải quốc tế.

4. Phổ biến, giáo dục pháp luật

Để Bộ luật Hàng hải Việt Nam với những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đi vào thực tế hoạt động hàng hải, ngoài việc biên dịch Bộ luật sang tiếng Anh, Bộ Giao thông vận tải luôn chú trọng công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật rộng rãi, có chiều sâu để pháp luật đi vào cuộc sống, bằng các hình thức thiết thực như: tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hàng hải Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành trong toàn Ngành ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam; mở các lớp tập huấn tại từng khu vực hàng hải có sự tham gia của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học theo yêu cầu. Từ năm 2006 đến nay, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức trên 60 đợt hội thảo, tập huấn về pháp luật hàng hải tại các khu vực với số lượng người tham dự đông, nhất là đại diện của các cơ quan chức năng liên quan, doanh nghiệp và hiệp hội hàng hải. Mọi thông tin, văn bản quy phạm pháp luật mới về hàng hải đã được thông báo tới các tổ chức liên quan và đăng tải trên Website của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài trong hoạt động tiếp cận và xúc tiến hợp tác, đầu tư kinh doanh.
Hàng năm, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức in ấn, phát hành hàng chục nghìn tờ rơi; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông hàng hải tới các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hàng hải. 

5. Kiểm tra việc thực hiện Bộ luật 2005 

Các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của Bộ luật 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật cũng được Bộ Giao thông vận tải chú trọng tăng cường; đặc biệt là việc thực thi nghĩa vụ kiểm tra nhà nước cảng biển, kiểm tra nhà nước tàu mang cờ và quyền kiểm tra của quốc gia ven biển theo quy định.
Nhằm nâng cao công tác an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tai nạn hàng hải, tàu biển Việt nam bị lưu giữ ở nước ngoài qua kiểm tra PSC, Bộ Giao thông vận tải chủ trương tăng cường triển khai kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, kiên quyết xử lý các vi phạm; chú trọng triển khai các chương trình, dự án, đề án về đảm bảo an toàn giao thông hàng hải, đặc biệt là những lĩnh vực: đăng ký, đăng kiểm tàu biển; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực vận tải biển; đào tạo huấn luyện, cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, sỹ quan và hoa tiêu hàng hải; quản lý, khai thác đội tàu biển; bố trí định biên thuyền bộ tàu biển Việt Nam; điều kiện hoạt động của bến cảng, cầu cảng, luồng hàng hải, cơ sở đóng mới - sửa chữa tàu biển, hệ thống báo hiệu, đài thông tin hàng hải; tăng cường năng lực tìm kiếm cứu nạn hàng hải; thiết lập hệ thống quan sát, kiểm soát dữ liệu thông tin liên quan đến hoạt động hàng hải nhằm phát hiện, dự báo và thông báo kịp thời các biến cố thiên tai, tai nạn hàng hải, cướp biển và những sự cố nguy hiểm khác nhằm đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên biển.

Bộ Giao thông vận tải cũng đã tổ chức tập huấn công tác điều tra tai nạn hàng hải cho các cán bộ ở các cảng vụ hàng hải. Việc tăng cường công tác chỉ đạo các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định mới của pháp luật về hàng hải, tăng cường vai trò quản lý nhà nước ở các Chi Cục Hàng hải, các cảng vụ hàng hải và thanh tra hàng hải ở các khu vực đã có những tác động rất tích cực đến hoạt động hàng hải ở nước ta; Số những vụ vi phạm pháp luật nhất là pháp luật hàng hải giảm mạnh, đảm bảo an ninh an toàn hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển và đặc biệt là các tranh chấp và tai nạn hàng hải.
Các hoạt động trên đã góp phần tăng cường trật tự, kỷ cương trong hoạt động hàng hải và an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường cơ bản được bảo đảm hơn so với thời kỳ trước đây. 

Phần thứ hai

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG

BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 2005
Sau 9 năm tổ chức thực hiện, hiệu lực áp dụng của Bộ luật 2005 đã đạt được những kết quả quan trọng cần tiếp tục phát huy nhưng cũng phát sinh một số bất cập, đang đòi hỏi cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới và điều này được thể hiện qua nội dung tổng quan dưới đây.

I. HIỆU QUẢ ÁP DỤNG BỘ LUẬT 2005 

1. Hiệu lực quản lý nhà nước về hàng hải được tăng cường

Bộ luật 2005 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật thực sự giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về hàng hải. Trật tự, kỷ cương, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong hoạt động hàng hải cơ bản được bảo đảm và các hoạt động hàng hải của tổ chức, cá nhân trong nước cũng như nước ngoài được bảo hộ, khuyến khích phát triển theo quy định của Bộ luật 2005.

Mặt khác, hiệu lực áp dụng của Bộ luật 2005 có tác động trong việc kiện toàn thêm một bước về mặt tổ chức của cơ quan hành chính hàng hải nước ta (cả Trung ương và khu vực). Tuy còn một số bất cập đang đòi hỏi tiếp tục được kiện toàn, nhưng thời gian qua Bộ Giao thông vận tải đã giúp Chính phủ đảm nhiệm hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về hàng hải trong phạm vi cả nước. Điều này khẳng định vai trò, vị thế của cơ quan hành chính hàng hải nước ta đang ngày càng được nâng cao. 

2. Góp phần thúc đẩy kinh tế hàng hải phát triển 

Trong 9 năm qua, hiệu lực áp dụng của Bộ luật 2005 đã tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế hàng hải nước ta phát triển nhanh, toàn diện và đạt được mức tăng trưởng rất cao so với các thời kỳ trước đây. Điều này được thể hiện qua những thành tựu cơ bản dưới đây: 

2.1. Phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải:

Kết cấu hạ tầng hàng hải và hệ thống cảng biển nước ta nói riêng ngày càng được phát triển mạnh cả về số lượng, quy mô, chuyên dụng hóa theo khu vực, vùng, miền và hệ thống các đài thông tin duyên hải, trạm vệ tinh mặt đất, báo hiệu hàng hải ngày càng được đầu tư phát triển theo hướng công nghệ hóa, hiện đại hóa.

Tất cả các bến cảng và khu vực chuyển tải thuộc hệ thống cảng biển ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu lưu thông hàng hóa, hành khách trong nước và quốc tế, đặc biệt hiện tại có một số cảng, bến cảng đủ điều kiện tiếp nhận tàu biển loại lớn. Năm 2005 nước ta có 35 cảng biển lớn, nhỏ với 126 bến cảng có tổng chiều dài cầu cảng trên 35 km, năng lực thông qua trên 150 triệu tấn/năm và thực tế đạt: gần 57 nghìn lượt tàu vào, rời cảng; trên 142 triệu tấn hàng hóa thông qua và trên 75 nghìn lượt hành khách đến cảng. Năm 2014 có 44 cảng biển các loại, trong đó có: 03 cảng biển loại Ia, 11 cảng biển loại I, 17 cảng biển loại II, 13 cảng biển loại III (bao gồm cả cảng dầu khí ngoài khơi). Hệ thống cảng biển có khoảng 219 bến cảng với gần 50 km cầu cảng và hàng chục khu chuyển tải. Năng lực thông qua đạt trên 326 triệu tấn, tăng 107% so với năm 2005 và tăng 10,7% so với năm 2012; hàng container đặt 8,5 triệu TEUs, tăng 6,4% so với năm 2012. Số lượt tàu vào, rời cảng là 85.802 lượt. Thực tế này cho thấy, trong giai đoạn 2006 - 2013 kết cấu hạ tầng của hệ thống cảng biển nước ta phát triển mạnh và tất cả các chỉ tiêu đạt được hàng năm đều tăng, đặc biệt mức tăng trưởng đạt rất cao so với các thời kỳ trước đây (các Bảng 1, 2). 
Bảng 1. Số lượt tàu vào, rời cảng biển giai đoạn 2006 - 2013
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Bảng 2. Khối lượng hàng hóa qua cảng biển giai đoạn 2006 - 2013
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Hệ thống các đài thông tin duyên hải, đài vệ tinh mặt đất và hệ thống báo hiệu hàng hải không những được đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, bảo đảm ngày càng tốt hơn đối với hoạt động của tàu thuyền trên biển, trong vùng nước cảng biển.

2.2 Phát triển đội tàu biển Việt Nam và vận tải biển: 

Trong giai đoạn 2006 - 2013, hàng năm đội tàu biển Việt Nam đều được đầu tư phát triển bổ sung thêm cả về số lượng, tổng trọng tải theo hướng trẻ hóa, hiện đại hóa và chuyên dụng hóa nên đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu lưu thông hàng hóa, hành khách trong nước và tham gia vận tải quốc tế so với thời kỳ trước đây. Đến cuối năm 2013, đội tàu biển Việt Nam có 1.793 tàu với tổng dung tích hơn 4,38 triệu GT và tổng trọng tải 6,98 triệu DWT. Riêng về tổng trọng tải tăng hơn 60% so với năm 2005. (Bảng 3).

 Bảng 3. Tổng trọng tải đội tàu biển Việt Nam giai đoạn 2006 - 2013
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Cùng với sự phát triển mạnh về đội tàu, trong giai đoạn 2006 - 2013 sản lượng hàng hoá do tàu biển Việt Nam vận chuyển hàng năm đều tăng so với thời kỳ trước đây. Năm 2005 đạt 42.603.365 tấn (64,96 tỷ T.Km), trong đó vận tải trong nước đạt 16.131.388 tấn, vận tải quốc tế đạt 26.471.976 tấn. Năm 2012 đạt 100,6 triệu tấn (173 tỷ T.Km), tăng 138% so với năm 2005, trong đó vận tải quốc tế đạt trên 69,7 triệu tấn, vận tải trong nước đạt 30,84 triệu tấn. Năm 2013 đạt 98,36 triệu tấn (150 tỷ T.Km), tăng 151% so với năm 2005, trong đó vận tải quốc tế đạt trên 55,12 triệu tấn, vận tải trong nước đạt 43,23 triệu tấn (Bảng 4).
Bảng 4. Sản lượng vận tải biển giai đoạn 2006 - 2013
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Cùng với phát triển đội tàu, trong 9 năm qua đội ngũ thuyền viên Việt Nam cũng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, do có sự thay đổi trong cơ cấu phát triển của nền kinh tế, số lượng thuyền viên hiện nay có xu hướng giảm. Năm 2005 đối ngũ thuyền viên Viêt Nam có 38.084 người. Năm 2012 có 32.940 người, gồm 3.276 thuyền trưởng, 2.740 máy trưởng, 2.016 đại phó, 1.703 máy hai, 4.054 sỹ quan boong và 3.851 sỹ quan máy, 8.916 thủy thủ và 6.384 thợ máy. Năm 2013 có 44.651 người, gồm 3.544 thuyền trưởng, 3.086 máy trưởng, 1.702 đại phó, 1.209 máy hai, 4.777 sỹ quan boong và 4.596 sỹ quan máy, 15.068 thủy thủ và 10.669 thợ máy. Đội ngũ thuyền viên Việt Nam được đào tạo, huấn luyện theo quy định của Bộ luật 2005, Công ước STCW 78/95 và cơ bản đáp ứng được nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu thuyền viên làm việc trên tàu biển nước ngoài.

2.3. Về đóng mới và sửa chữa tàu biển:

Trong giai đoạn vừa qua, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng lĩnh vực đóng mới và sửa chữa tàu biển ở nước ta (không chỉ riêng VINASHIN) đó đạt được những kết quả nhất định. Đặc biệt là việc đóng, hạ thủy và sửa chửa, hoán cải thành công nhiều tàu biển loại lớn, hiện đại (loại tàu trên 53.000 DWT, 100.000 DWT và tàu kho nổi 150.000 DWT) phù hợp với quy định của Bộ luật 2005 và các điều ước hàng hải quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Điều này không những góp phần trẻ hóa, hiện đại hóa, chuyên dụng hóa đối với đội tàu biển Việt Nam và xuất khẩu tàu biển mà còn là cơ sở để tiếp tục phát triển lĩnh vực công nghiệp tàu thủy trong thời kỳ tới theo chủ trương của Chính phủ.

2.4. Các dịch vụ hàng hải:

Bộ luật 2005 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật và một số chính sách hàng hải được ban hành đã tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động của các loại hình dịch vụ hàng hải (đại lý, hoa tiêu, cung ứng, lai dắt, giao nhận, môi giới, bảo hiểm, cứu hộ, logistic ...). Năm 2005 có 413 doanh nghiệp cung cấp các loại hình dịch vụ hàng hải nhưng đến năm 2010 có 649 doanh nhiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia (nhà nước 121, trách nhiệm hữu hạn 314, cổ phần 197, liên doanh 09 ...). Thực tế cho thấy, tuy còn có khó khăn nhưng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cơ bản ổn định, có tăng trưởng nhưng chưa cao. Mặt khác, uy tín thương hiệu và năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp cũng như mỗi lĩnh vực dịch vụ riêng biệt tuy được quan tâm tăng cường nhưng hiệu quả chưa tương xứng và chưa bắt kịp xu thế toàn cầu hóa hoạt động hàng hải của thế giới đang ngày càng gia tăng. 
3. Tạo điều kiện để hội nhập với hoạt động hàng hải quốc tế

Bộ luật 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật đã vận dụng một cách có chọn lọc những quy định của một số điều ước, thông lệ quốc tế và đây là yếu tố góp phần thúc đẩy Ngành Hàng hải nước ta hội nhập với hoạt động hàng hải thế giới. Mặt khác, nguyên tắc vận dụng luật pháp, thông lệ quốc tế cùng với các điều ước, thỏa thuận hàng hải quốc tế mà Việt Nam là thành viên cũng tạo điều kiện thuận lợi để nước ta chủ động tham gia vào các quan hệ pháp luật quốc tế không chỉ đối với hoạt động hàng hải, mà cả ngành thương mại, du lịch, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và các ngành, lĩnh vực kinh tế khác, đặc biệt là việc lưu thông hàng hóa, hành khách giữa nước ta với các nước.

Mặt khác, việc vận dụng điều ước và tập quán quốc tế theo quy định của Bộ luật 2005 là đặc trưng về tính quốc tế hóa trong hoạt động hàng hải, vừa phù hợp với chủ trương phát triển, hội nhập của nước ta.

4. Đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Bộ luật 2005 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật và các điều ước, thỏa thuận hàng hải quốc tế mà nước ta là thành viên có tác động nhất định đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bởi vì, với vai trò "đầu mối", vừa có vị trí là "cầu nối" của quá trình lưu thông hàng hóa, hành khách trong nước và giữa nước ta với các nước trên thế giới, hoạt động hàng hải luôn có mối liên kết khăng khít với các hoạt động khác của nền kinh tế quốc dân. Thực tế cho thấy, Ngành Hàng hải cơ bản đã đáp ứng tốt các yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là việc bảo đảm lưu thông hàng hóa, hành khách trong nước và với nước ngoài đòi hỏi ngày tăng. Điều này khẳng định tính hiệu quả áp dụng của Bộ luật 2005 không chỉ đối với hoạt động hàng hải mà còn góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có phát triển kinh tế biển.

Hiệu lực áp dụng của Bộ luật 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật cũng đã góp phần nhất định vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, thực hiện quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia.           

5. Thúc đẩy cải cách hành chính và hoàn thiện pháp luật

Bộ luật 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật thực sự góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính về hàng hải trên cả 05 mặt theo chủ trương của Chính phủ. Điều này đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải, vừa tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động của doanh nghiệp và nhân dân. Riêng cải cách thủ tục hành chính, Bộ luật 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật đã quy định loại bỏ các thủ tục tại cảng biển không cần thiết và đơn giản hóa về trình tự, cách thức, hồ sơ khai báo, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Thủ tục hành chính được đơn giản hóa thông qua việc sửa đổi 02 nghị định, 06 thông tư hướng dẫn thi hành Bộ luật 2005 theo Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/11/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Mặt khác, Bộ luật 2005 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật không những thúc đẩy tiến trình phát triển, hội nhập của Ngành Hàng hải và các ngành, lĩnh vực khác thuộc nền kinh tế quốc dân mà còn góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Nhà nước.
II. NHỮNG BẤT CẬP HẠN CHẾ TRONG ÁP DỤNG BỘ LUẬT 2005

Bộ luật Hàng hải Việt Nam đã phát huy hiệu lực, hiệu quả và góp phần đưa ngành hàng hải phát triển, hội nhập với quốc tế. Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện, cũng đã xuất hiện một số bất cập, tồn tại cần được xem xét sửa đổi, bổ sung.
1. Nội dung sửa đổi, bổ sung

Để bảo đảm những nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ luật 2005 đáp ứng yêu cầu quản lý thực tiễn và hội nhập quốc tế, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức nghiên cứu, rà soát 37 Mục của Bộ luật 2005; dịch, nghiên cứu 04 Luật hàng hải quốc tế (Luật Hàng hải Thụy Điển 1994 và sửa đổi, Luật Cảng biển Nhật Bản 1950, Bộ luật hàng hải Ukraine 1995, Bộ luật hàng hải CHND Trung Hoa 1993); nghiên cứu các Công ước quốc tế của IMO và ILO mà Việt Nam là thành viên (15 Công ước không tính các phụ lục, bộ quy chuẩn, nghị định thư bổ sung) và Công ước quốc tế đang được đề xuất nghiên cứu gia nhập. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:
1.1 Những quy định chung

- Bổ sung đối tượng tàu ngầm, ụ nổi, kho chứa nổi và giàn di động: Hiện nay đã xuất hiện tàu ngầm dân sự, là một loại phương tiện thủy có những đặc thù về hoạt động là chủ yếu dưới mặt nước và các đặc tính khác không giống như tàu biển thông thường hoạt động trên mặt nước nên có một số quy định áp dụng cho tàu biển sẽ không phù hợp đối với tàu ngầm. Vì vậy cần có những quy định đặc thù riêng cho tàu ngầm. Ngoài ra, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động là những kết cấu nổi chuyên dùng đã hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên chưa có quy định cụ thể nào cho các đối tượng này nên cần có quy định bổ sung về ụ nổi, kho chứa nổi và giàn di động. Vì vậy, cần bổ sung tàu ngầm, ụ nổi, kho chứa nổi và giàn di động vào phạm vi điều chỉnh của Bộ luật cho đầy đủ.

- Bổ sung các quy định về nguyên tắc áp dụng pháp luật khi có xung đột pháp luật xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế cho đầy đủ và phù hợp với Công ước Luật biển quốc tế 1982 và Bộ luật Điều tra tai nạn hàng hải 2008 của IMO.
- Hàng hải là ngành có tính quốc tế hóa cao, vì vậy bổ sung quy định về cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải là rất cần thiết, để thuận tiện cho công tác trao đổi quốc tế về quản lý chuyên ngành hàng hải.

- Theo quy định pháp luật về thanh tra, chức năng và nhiệm vụ của Thanh tra có thay đổi. Vì vậy, cần sửa đổi nổi dung về hoạt động của Thanh tra cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật về Thanh tra và Điều ước quốc tế liên quan.

1.2 Quy định về tàu biển

- Thực tế hiện nay, các đối tượng bao gồm: tàu ngầm, thủy phi cơ, ụ nổi, kho chứa nổi và giàn di động cần có quy định bổ sung để phân biệt và quy định phù hợp cho các đối tượng này.

- Hiện nay, tàu công vụ của các cơ quan quản lý nhà nước chưa có quy định việc đăng ký. Thực tế quản lý yêu cầu các hoạt động của tàu thuyền phải có đăng ký và đăng kiểm nên việc bổ sung quy định cụ thể hướng dẫn thực hiện việc đăng ký tàu công vụ là cần thiết.

- Khái niệm tai nạn hàng hải cần được sửa đổi, bổ sung cho đúng theo quy định của Bộ luật điều tra tai nạn hàng hải năm 2008 của IMO. Theo quy định và thực tế quản lý hiện nay, Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm điều tra đối với tai nạn hàng hải nghiêm trọng và tai nạn hàng hải xảy ra ngoài vùng biển Việt Nam nên Bộ luật 2005 cần có quy định bổ sung thẩm quyền điều tra tai nạn hàng hải.
- Bổ sung quy định trường hợp tàu biển được thả: Theo quy định của Bộ luật 2005, các trường hợp tàu biển được thả sau khi bị bắt giữ còn thiếu 02 trường hợp nên cần có quy định bổ sung.

1.3 Quy định về đóng mới, sửa chữa và phá dỡ tàu biển 

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp đóng tàu gặp rất nhiều khó khăn, tình trạng thiếu việc làm trầm trọng. Một số nhà máy không ký được các đơn hàng đóng mới, các đơn hàng trong nước của chủ tàu lớn cũng phải dừng không triển khai; các đơn hàng đóng mới với các đối tác nước ngoài chỉ dừng lại ở các biên bản thỏa thuận. Với trang thiết bị, cầu cảng, bến bãi như hiện nay, các nhà máy đóng tàu tham gia vào thị trường phá dỡ tàu cũ có thể cải thiện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoạt động phá dỡ tàu cũ là hoạt động không thể tránh khỏi của ngành vận tải thủy đối với phương tiện lạc hậu, mất khả năng khai thác, nếu được thực hiện với quy mô lớn, không bị hạn chế về đối tượng sẽ mang lại những tác động tích cực cho nền kinh tế, mang lại nguồn nguyên liệu đáng kể cho ngành công nghiệp luyện thép và cơ khí, qua đó giảm được nhập khẩu sắt phế liệu để cung cấp cho ngành luyện thép; tạo việc làm cho lực lượng lao động lớn; tỷ suất lợi nhuận cao, tăng được nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
 Hơn nữa, hiện nay Việt Nam chưa có quy định cụ thể về đóng mới, sửa chữa và phá dỡ tàu biển. Vì vậy, cần bổ sung một Mục riêng quy định về đóng mới, sửa chữa và phá dỡ tàu biển làm cơ sở cho các văn bản hướng dẫn cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.
1.4 Quy định về ụ nổi, kho chứa nổi và giàn di động 

Ụ nổi, kho chứa nổi và giàn di động là những kết cấu nổi chuyên dùng đã hoạt động tại Việt Nam, tuy nhiên chưa có quy định cụ thể nào cho các đối tượng này. Vì vậy, thực tế đã có cách hiểu sai về đối tượng này và có cơ chế áp dụng ụ nổi như tàu biển. Vì vậy, cần bổ sung một Chương riêng quy định cụ thể về ụ nổi, kho chứa nổi và giàn di động nhằm có sự phân biệt rõ hơn để không lẫn với các quy định về tàu biển và bảo đảm điều kiện đặc thù.

1.5 Quy định về thuyền bộ 

Công ước Lao động hàng hải 2006 (Công ước) được Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thông qua ngày 23/2/2006 và có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2013. Tính đến ngày 8/5/2013, Việt Nam là quốc gia thành viên thứ 40 tham gia phê chuẩn trước khi Công ước có hiệu lực - thể hiện sự đồng thuận rất lớn của cộng đồng hàng hải Việt Nam và Công ước chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 8/5/2014.

Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể về việc hồi hương của thuyền viên khi bị chủ tàu bỏ rơi ở nước ngoài và các chế độ khác cho thuyền viên khi tàu bị bắt giữ ở nước ngoài dẫn đến việc phân định trách nhiệm và quyền lợi giữa chủ tàu và thuyền viên rất khó giải quyết; thời gian nghỉ phép của thuyền viên theo quy định của pháp luật Việt Nam còn chưa phù hợp với quy định của Công ước; chưa có quy định riêng về các dịch vụ tuyển dụng và thay thế thuyền viên, về quy trình giải quyết khiếu nại trên tàu, về quyền hưởng các phương tiện phúc lợi trên bờ của thuyền viên… Vì vậy, cần bổ sung quy định về quyền lợi, nghĩa vụ của thuyền viên tại Bộ luật.
1.6 Quy định về cảng biển 

- Sửa đổi, bổ sung các khái niệm cảng biển, bến cảng; bổ sung khái nhiệm vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, vùng quay trở của tàu thuyền, khu neo đau, khu chuyển tải, khu tránh bão, cảng dầu khí ngoài khơi. Đây là những khái niệm được quy định tại Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải, mang tính ổn định nên nâng lên thành Luật.
- Theo quy định của Bộ luật năm 2005, việc phân loại cảng biển theo quy mô cảng biển vì ngành hàng hải cần phân loại mức độ quan trọng để quy hoạch và có kế hoạch đầu tư, xây dựng. Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng, phân loại cảng biển theo quy mô (loại I, II, III) là chưa đủ, gây khó khăn cho cơ quan Hải quan khi thừa hành nhiệm vụ, vì vậy cần bổ sung quy định phân loại cảng biển theo phạm vi hoạt động của tàu thuyền (cảng biển quốc tế và cảng biển nội địa) và bổ sung một số khái niệm mang tính ổn định, nâng lên thành quy định của Luật. 

- Tách hai nội dung quy định về đầu tư, xây dựng cảng biển, luồng hàng hải và quy định về quản lý, khai thác cảng biển và luồng hàng hải và có những quy định chi tiết quản lý, đáp ứng yêu cầu quản lý hiện nay.

1.7 Quy định về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

- Theo quy định tại Bộ luật 2005, một số quy định tại Mục 2 và Mục 3 của Chương V nhưng nội dung lại quy định dùng chung cho cả Chương và những phần có liên quan khác. Tuy vậy, tại Mục 1 hiện nay mới có 4 điều (70, 71, 72 và 73) trong khi nhiều điều lẽ ra được dùng chung lại để ở phần áp dụng cho một loại hợp đồng cụ thể (Mục 2 và Mục 3) nên có thể dẫn đến hiểu nhầm khi áp dụng trong quản lý, khai thác và xét xử. Vì vậy, cần bổ sung quy định để một số quy định có nội dung dùng chung sẽ áp dụng chung trong Chương V.
- Trong luật pháp hàng hải quốc tế cũng như luật hàng hải của các quốc gia không có quy định về người gửi hàng và người giao hàng như cách nêu trong Bộ luật 2005. Thực tế thì “người giao hàng” và “người gửi hàng” trong pháp luật hàng hải cũng chỉ là một (tiếng Anh là “Shipper”) theo nội dung nêu ở các Mục 1, 2 và 3 của chương V. Thực tế cho thấy, không ít doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng theo điều kiện FOB tự cho mình là “người giao hàng” để khởi kiện người vận chuyển đòi bồi thường mất mát, hư hỏng hàng hóa song lại không chứng minh được dựa trên cơ sở pháp lý nào để khẳng định mình có quyền khởi
kiện người vận chuyển. Các chuyên gia dịch thuật cũng lúng túng không tìm được thuật ngữ tương đương trong tiếng Anh khi dịch thuật ngữ “người giao hàng” và "người gửi hàng" tách biệt nhau như trong Bộ luật vì thực chất nó chỉ là "shipper" nên cuối cùng cũng phải dịch giống nhau là "shipper". Theo pháp luật về vận tải đa phương thức thì dùng “consigner”, còn pháp luật về hàng hải thì dùng “shipper”. Vì vậy, cần thay cụm từ “người gửi hàng” thành “người giao hàng” tại một số Điều tại Chương V cho phù hợp.
1.8 Quy định về lai dắt tàu biển

Theo quy định của Bộ luật 2005, quyền chỉ huy lai dắt hỗ trợ giao cho thuyền trưởng. Tuy nhiên, thực tế có nhiều trường hợp tàu không có thuyền trưởng trên tàu. Vì vậy cần bổ sung trường hợp bố trí quyền chỉ huy trong trường hợp không có thuyền trưởng là cần thiết.

1.9 Quy định về trục vớt tài sản chìm đắm 

- Bổ sung các khái niệm trục vớt tài sản chìm đắm và chủ tài sản chìm đắm là những khái niệm căn bản, đã được quy định tại Nghị định số 128/2013/NĐ-CP về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.

- Quy định về chủ sở hữu tài sản chìm đắm và chủ tài sản chìm đắm gây nhầm lẫn trong quá trình xử lý, trục vớt tài sản chìm đắm. Vì vậy, cần sửa đổi, bổ sung các quy định về chủ tài sản chìm đắm; thẩm quyền xử lý tài sản chìm đắm gây nguy hiểm; thời hạn trục vớt tài sản chìm đắm; quy định về mất quyền sở hữu đối với tài sản chìm đắm cho phù hợp với thực tế và các quy định có liên quan khác của pháp luật.

1.10 Quy định về hợp đồng bảo hiểm hàng hải 

Hợp đồng bảo hiểm hàng hải là một loại hợp đồng bảo hiểm nên cần rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy định về đơn bảo hiểm định giá, số tiền bảo hiểm, nghĩa vụ của người được bảo hiểm khi xảy ra tổn thất cho phù hợp với pháp luật về bảo hiểm và luật bảo hiểm quốc tế.

2. Về thực thi áp dụng
Được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành, địa phương liên quan cũng như sự chủ động, quyết liệt của các cơ quan, doanh nghiệp trong toàn Ngành nên việc áp dụng Bộ luật 2005 được triển khai nghiêm túc và đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong thực tế đã phát sinh một số hạn chế dưới đây:

- Việc chỉ đạo triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra thực hiện Bộ luật 2005 (cả pháp luật hàng hải nói chung) đôi khi còn thiếu quyết liệt; đối tượng cần thanh tra, kiểm tra còn bỏ sót; có lúc, có nơi chưa thật nghiêm minh trong xử lý các hành vi sai phạm. 

-  Năng lực thực thi pháp luật của một số cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách (cả doanh nghiệp hàng hải) chưa đáp ứng yêu cầu và thực tế đang đòi hỏi cần được tăng cường.

- Ý thức chấp hành Bộ luật 2005 của một số tổ chức, cá nhân chưa cao. Trong thực tế đã xảy ra không ít các sai phạm, nhất là trong khai báo thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng biển; đào tạo, huấn luyện và quản lý, sử dụng thuyền viên (chất lượng đào tạo, huấn luyện; cho thuê chứng chỉ hoặc sử dụng chứng chỉ giả; bố trí thuyền viên không có chứng chỉ phù hợp hoặc không đủ định biên thuyền bộ; tuân thủ chức trách thuyền viên chưa nghiêm túc...); bảo đảm các điều kiện về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu thuyền; điều động, neo đậu, sử dụng hoa tiêu, tàu lai hỗ trợ; quản lý khai thác tàu, chế độ đối với thuyền viên ... (kể cả tàu hoạt động ở nước ngoài); bảo đảm điều kiện an toàn trong quản lý khai thác cầu, bến cảng và các sai phạm khác. Nguyên nhân của những sai phạm này chủ yếu là do một số tổ chức, cá nhân chưa nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật hàng hải; chưa kịp thời, thiếu nghiêm minh trong xử lý các sai phạm (cả các trường hợp xảy ra ở nước ngoài) thuộc trách nhiệm quản lý của mình.
Phần thứ ba

CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC, ĐỊNH HƯỚNG 

XÂY DỰNG DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG DỰ THẢO LUẬT 

Việc tổ chức thực hiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 dựa trên các căn cứ sau:

1. Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của QH về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII.

2. Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 17/2/2012  về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, Pháp lệnh thuộc chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

3. Quyết định số 21/QĐ-BGTVT ngày 04/01/2013 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013.

4. Quyết định số 43/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2013 về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật HHVN.
5. Quyết định số 1486/QĐ-BGTVT ngày 03/6/2013 về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam tại Quyết định số 43/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
II. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG DỰ THẢO LUẬT

Việc xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 có tác động nhất định đối với tiến trình phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước và ngành Hàng hải nói riêng. Do đó, việc sửa đổi Bộ luật 2005 cần bảo đảm các nguyên tắc cơ bản dưới đây:

1. Việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật 2005 dựa trên cơ sở tổng kết việc thi hành Bộ luật 2005 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Kế thừa nội dung điều chỉnh của Bộ luật 2005, chỉ sửa đổi hoặc bổ sung những nội dung chưa được điều chỉnh, quy định chưa rõ, còn thiếu thống nhất; bỏ những quy định không còn phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển, hội nhập.

2. Đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển, hội nhập của hệ thống cảng biển nước ta theo hướng quy mô lớn, hiện đại và bảo đảm tốt nhu cầu lưu thông hàng hóa, hành khách trong nước, với nước ngoài.
3. Bảo đảm phù hợp, thống nhất, tránh xung đột pháp lý với quy định của pháp luật về hàng hải và pháp luật khác có liên quan thuộc hệ thống pháp luật nhà nước.

4. Phù hợp với các điều ước quốc tế liên quan. Vận dụng có chọn lọc quy định của các điều ước quốc tế liên quan phù hợp với nguyên tắc điều chỉnh của pháp luật Việt Nam và yêu cầu phát triển, hội nhập của hoạt động quản lý khai thác cảng biển ở nước ta.    

5. Góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên biển.
III. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG DỰ THẢO LUẬT

Định hướng sửa đổi Bộ luật thuộc Dự án Luật sửa đổi một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 cụ thể như sau: 

1. Kế thừa tối đa các nội dung quy định tại các điều, khoản của Bộ luật 2005

2. Chỉ sửa đổi, bổ sung những quy định còn thiếu, chưa rõ ràng, không thống nhất tại Bộ luật;

3. Bổ sung các quy định mới phù hợp với thực tế hoạt động trong lĩnh vực hàng hải;
4. Những quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật dưới Bộ luật, nếu ổn định có thể xem xét đưa vào Bộ luật.
5. Những quy định điều chỉnh các vấn đề còn đang trong giai đoạn kiểm nghiệm thực tế, chưa thực sự ổn định, có thể còn thay đổi theo từng thời kỳ và vẫn  cần phải có văn bản hướng dẫn, sẽ không đưa vào Bộ luật.
KẾT LUẬN
Trong thời gian thực hiện Bộ luật 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành được triển khai nghiêm túc, quyết liệt và đạt được những kết quả rất cơ bản. Điều này không những góp phần phát huy hiệu lực áp dụng Bộ luật 2005  mà còn nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước về hàng hải. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc áp dụng Bộ luật 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật đã phát sinh một số bất cập như đã phân tích tại phần trên, vì vậy việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam là cần thiết, nhằm hoàn thiện thêm một bước hệ thống pháp luật hàng hải, tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành, đồng thời thúc đẩy nhanh tiến trình hội nhập, phát triển của ngành hàng hải nói riêng và nền kinh tế của đất nước nói chung.
Phụ lục I

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ HÀNG HẢI 

(Đến tháng 4/2014)

I. VĂN BẢN DO QUỐC HỘI BAN HÀNH

Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14/6/2005.

II. VĂN BẢN DO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH

   Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, số 05/2008/PL-UBTVQH12 ngày 27/8/2008.

III.  VĂN BẢN DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

1. Nghị định số 55/NĐ-CP ngày 01/10/1996 của Chính phủ về hoạt động của tàu quân sự nước ngoài vào thăm nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam *
.

2. Nghị định số 18/2006/NĐ-CP ngày 10/2/2006 của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm ở biển *
.

3. Nghị định số 46/2006/NĐ-CP ngày 16/5/2006 của Chính phủ về xử lý hàng hóa do ng​ười vận chuyển l​ưu giữ tại cảng biển Việt Nam.

4. Nghị định số 49/2006/NĐ-CP ngày 18/5/2006 của Chính phủ về Đăng ký và mua, bán tàu biển *
.

5. Nghị định số 62/2006/NĐ-CP ngày 21/6/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải *
.

6. Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải *
.

7. Nghị định số 115/2007/NĐ-CP ngày 05/7/2007 của Chính phủ về Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển *
. 

8. Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

9. Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải *
.

10. Nghị định 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển.
11. Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 6/3/2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

12. Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển *
.

13. Nghị định số 96/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam.

14. Nghị định số 57/2010/NĐ-CP ngày 25/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển.

15. Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm.

16. Nghị định số 95/2010/NĐ-CP ngày 16/9/2010 của Chính phủ quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam.

17. Nghị định số 48/2011/NĐ-CP ngày 21/6/2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải *
.

18. Nghị  định số 49/2011/NĐ-CP ngày 21/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 11 của Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải.

19. Nghị định số 77/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển *
.

20. Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2013 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
21. Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa.

22. Nghị định số 128/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.

23. Nghị định số 146/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.

24. Nghị định số 161/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.
25. Nghị định số 30/2014/NĐ-CP ngày 14/4/2014 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển.
IV. VĂN BẢN DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

1. Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 12/8/2005 của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu (Nhóm cảng biển số 5) đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

2. Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Trung Trung Bộ (Nhóm 3) đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

3. Quyết định số 1024/QĐ-TTg ngày 27/9/2005 của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long (Nhóm cảng biển số 6) đến năm 2010.

4. Quyết định số 70/2006/QĐ-TTg ngày 29/3/2006 của Thủ tướng chính phủ về Chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải *
.

5. Quyết định số 179/2006/QĐ-TTg ngày 07/8/2006 của Thủ tướng về Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải *
.

6. Quyết định 103/2007/QĐ-TTg ngày 12/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển *
.
7. Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam *
.

8. Quyết định số 148/2008/QĐ-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

9. Quyết định số 125/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải *

10. Quyết định số 11/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 125/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải.

11. Quyết định số 26/2009/QĐ-TTg ngày 26/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam.

12. Quyết định số 1601/QĐ-TTg ngày 15/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

13. Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

14. Quyết định số 141/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

15. Quyết định số 19/2013/QĐ-TTg ngày 02/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế cung cấp, quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử lý, truyền phát thông tin báo động cấp cứu Cospas-Sarsat.

16. Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố phân loại Danh mục cảng biển Việt Nam.

17. Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp, TKCNHH trong vùng nước cảng biển và trên các vùng biển Việt Nam.
V. VĂN BẢN DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

1. Quyết định 26/2005/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2005 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố tạm thời luồng hàng hải công cộng và luồng hàng hải chuyên dùng.
2. Quyết định số 41/2005/QĐ-BGTVT ngày 16/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải tại Việt Nam.
3. Quyết định số 43/2005/QĐ-BGTVT ngày 19/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam.
4. Quyết định số 47/2005/QĐ-BGTVT ngày 23/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài và thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.
5. Quyết định số 48/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về Báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải *
.

6. Quyết định số 49/2005/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về áp dụng Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển.

7. Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam.

8. Quyết định số 52/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Tiêu chuẩn đào tạo, cấp, thu hồi chứng chỉ khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.

9. Quyết định số 53/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo hiệu hàng hải *
.

10. Quyết định số 54/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển và tàu công vụ Việt Nam.

11. Quyết định số 56/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam *
.

12. Quyết định số 57/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải.

13. Quyết định số 59/2005/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về trang thiết bị an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển lắp đặt trên tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa.

14. Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển.

15. Quyết định số 64/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam *
.

16. Quyết định số 65/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam *
.

17. Quyết định số 66/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Tiêu chuẩn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam *
.
18. Quyết định số 70/2005/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra hàng hải *
.

19. Quyết định số 20/2006/QĐ-BGTVT ngày 04/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu báo hiệu cho an toàn hàng hải.

20. Quyết định số 1714/QĐ-BGTVT ngày 21/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa (thuộc nhóm 4).

21. Quyết định số 03/2007/QĐ-BGTVT ngày 22/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi.

22. Quyết định số 04/2007/QĐ-BGTVT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về điều chỉnh vị trí Vùng đón trả hoa tiêu tại Vũng Tàu.

23. Quyết định số 07/2007/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình *
.

24. Quyết định số 08/2007/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Trị.

25. Quyết định số 09/2007/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng *
.

26. Quyết định số 11/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh *
.

27. Quyết định số 18/2007/QĐ-BGTVT ngày 04/4/2007 công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nha Trang.

28. Quyết định số 22/2007/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2007 công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nghệ An.

29. Quyết định số 24/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/5/2007 công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nam Định. 

30. Quyết định số 25/2007/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2007 công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình *
. 

31. Quyết định số 28/2007/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi điểm a và điểm b mục 8 Phụ lục I Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển ban hành kèm theo Quyết định số 49/2005/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về áp dụng Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển *
.
32. Quyết định số 31/2007/QĐ-BGTVT ngày 04/7/2007 công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Cà Mau *
. 

34. Quyết định số 33/2007/QĐ-BGTVT ngày 17/7/2007 công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn. 

35. Quyết định số 35/2007/QĐ-BGTVT ngày 25/7/2007 công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho. 

36. Thông tư số 10/2007/TT-BGTVT ngày 06/8/2007 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải *
.

37. Quyết định số 40/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2007 công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế. 

38. Quyết định số 41/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2007 công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Kiên Giang. 

39. Quyết định số 42/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2007 công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh. 

40. Quyết định số 43/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2007 công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa. 

41. Quyết định số 44/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng *
. 

42. Quyết định số 45/2007/QĐ-BGTVT ngày 04/9/2007 công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đồng Tháp. 

43. Quyết định số 46/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/9/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu. 

44. Quyết định số 47/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/9/2007 công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải An Giang. 

45. Quyết định số 48/2007/QĐ-BGTVT ngày 12/9/2007 công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đồng Nai. 

46. Quyết định số 49/2007/QĐ-BGTVT ngày 12/9/2007 công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh. 

47. Quyết định số 50/2007/QĐ-BGTVT ngày 12/9/2007 công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Cần Thơ. 

48. Quyết định số 29/2008/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam *
.

49. Quyết định số 31/2008/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam *
.

51. Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Tiêu chuẩn Đào tạo, cấp, thu hồi chứng chỉ khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải *
.

52. Quyết định 1818/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam *
.
53. Thông tư số 17/TT-BGTVT ngày 11/8/2009 về Báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải *
.

54. Thông tư số 21/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép nhỏ.
55. Thông tư số 02/2010/TT-BGTVT ngày 22/01/2010 của Bộ Giao thông vận tải về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận và sự quản lý của Cảng vụ hàng hải Bình Thuận. 
56. Thông tư số 11/2010/TT-BGTVT ngày 20/4/2010 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy phạm thiết bị nâng hàng tàu biển”.

57. Thông tư số 12/2010/TT-BGTVT ngày 21/4/2010 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”.

58. Thông tư số 17/2010/TT-BGTVT ngày 05/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải.
59. Thông tư số 22/2010/TT-BGTVT ngày 19/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình. 

60. Thông tư số 23/2010/TT-BGTVT ngày 25/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển”. 

61. Thông tư số 29/2010/TT-BGTVT ngày 30/9/2010 của Bộ Giao thông vận tải  quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành hàng hải.
62. Thông tư số 31/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng *
. 



63. Thông tư số 10/2011/TT-BGTVT ngày 25/3/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.
64. Thông tư số 02/2011/TT-BGTVT ngày 14/2/2011 ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.
65. Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992.
66. Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30/6/2011 quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001.
67. Thông tư số 47/2011/TT-BGTVT ngày 30/6/2011 quy định về tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải.
68. Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14/4/2011 quy định việc áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển và thủ tục cấp các giấy chứng nhận theo quy định của Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển *
.


69. Thông tư số 51/2011/TT-BGTVT ngày 24/10/2011 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Nam.


70. Thông tư số 52/2011/TT-BGTVT ngày 24/10/2011 công bố vùng nước thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng.



71. Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT ngày 08/11/2011 quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải.

72. Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT ngày 28/11/2011 về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam.
73. Thông tư số 04/2012/TT-BGTVT ngày 29/02/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài vận tải nội địa.

74. Thông tư số 05/2012/TT-BGTVT ngày 06/3/2012 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển.

75. Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21/3/2012 của Bộ Giao thông vận tải về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam *
.



76. Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ Giao thông vận tải về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam *
.


77. Thông tư số 20/2012/TT-BGTVT ngày 15/6/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của cán bộ công chức, viên chức và thuyền viên cảng vụ hàng hải.


78. Thông tư số 25/2012/TT-BGTVT ngày 03/7/2012 quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng nguồn thu Hội phí IMO.


79. Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về Báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.



80. Thông tư số 50/2012/TT-BGTVT ngày 19/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển tại cảng biển Việt Nam.

81. Thông tư số 04/2013/TT-BGTVT ngày 01/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21/3/2012 của Bộ Giao thông vận tải về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

82. Thông tư số 32/2011/TT-BGTVT ngày 19/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi bổ sung một số Điều của quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005.

83. Thông tư số 33/2011/TT-BGTVT ngày 19/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển.

84. Thông tư số 69/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải *

85. Thông tư số 42/2012/TT-BGTVT ngày 16/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm.

86.Thông tư số 49/2013/TT-BGTVT ngày 06/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh
87. Thông tư số 10/2013/TT-BGTVT ngày 08/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
88. Thông tư số 13/2013/TT-BGTVT ngày 04/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế kỹ thuật bảo dưỡng, vận hành, khai thác hệ thống VTS.

89. Thông tư số 14/2013/TT-BGTVT ngày 05/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định bảo trì công trình hàng hải.

90. Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

91. Thông tư số 19/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 quy định việc áp dụng Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển.

92. Thông tư số 25/2013/TT-BGTVT ngày 29/8/2013 quy định về trình tự thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm và quản lý nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải.

93. Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT ngày 01/10/2013 ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật về quản lý, vận hành, khai thác và duy tu bảo dưỡng các đài thông tin duyên hải.

94. Thông tư số 32/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/2013 ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa.

95. Thông tư số 34/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/2013 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam.

96. Thông tư số 36/2013/TT-BGTVT ngày 23/10/2013 của  Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy Chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận Vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.

97. Thông tư số 42/2013/TT-BGTVT ngày 14/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải bổ sung Phụ lục của Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải ban hành kèm theo Thông tư số 69/2011/TT-BGTVT ngày 30/11/2011.

98. Thông tư số 43/2013/TT-BGTVT ngày 14/11/2013 của  Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục đối với công chức, người lao động của Cục Hàng hải Việt Nam.

99. Thông tư số 45/2013/TT-BGTVT ngày 19/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải.

100. Thông tư số 50/2013/TT-BGTVT ngày 06/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2010/TT-GVTVT ngày 01/10/2010 về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.

101. Thông tư số 49/2013/TT-BGTVT ngày 06/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh.

102. Thông tư số 51/2013/TT-BGTVT ngày 11/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu tàu biển Việt Nam.

103. Thông tư số 54/2013/TT-BGTVT ngày 16/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về Sỹ quan kiểm tra tàu biển.

104.
Thông tư số 62/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát bảo đảm hàng hải.



105. Thông tư số 01/2014/TT-BGTVT ngày 24/01/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định chi tiết về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn Nhà nước.

106. Thông tư số 07/2014/TT-BGTVT ngày 11/4/2014 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình.

107. Thông tư số 09/2014/TT-BGTVT ngày 18/4/2014 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cà Mau.
VI. VĂN BẢN DO CÁC BỘ KHÁC BAN HÀNH
1. Quyết định số 132/2005/QĐ-BKHCN ngày 12/02/2005 của Bộ Khoa học công nghệ về việc ban hành tiêu chuẩn:

- TCVN 6451-1(10 (Quy phạm Phân cấp và đóng tàu thuỷ cao tốc);

- TCVN 6259:2003 (Quy phạm Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép);

- TCVN 6277:2003 sửa đổi 1:2004 (Quy phạm hệ thống điều khiển tự động và từ xa).
2. Quyết định số 33/2005/QĐ-BTC ngày 01/6/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển, cấp sổ lý lịch tàu biển theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.

3. Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ, liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển.
4. Quyết định số 62/2006/QĐ-BTC ngày 06/11/2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển.
5. Quyết định số 21/2007/QĐ-BTC ngày 29/3/2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 100/2004/QĐ-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí.
6. Thông tư số 54/2007/TT-BTC ngày 22/5/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải *
.
7. Thông tư số 79/2007/TT-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thu, nộp tiền phạt quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.

8. Quyết định số 1508/2007/QĐ-BKHCN ngày 25/7/2007 của Bộ Khoa học công nghệ về tiêu chuẩn quốc gia.

TCVN 7061-1(9 (Quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ).
9. Thông tư  số 91/2007/TT-BTC ngày 31/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải.

10. Quyết định số 1668/2007/QĐ-BKHCN ngày 14/8/2007 của Bộ Khoa học công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.

TCVN 6259:2003 (Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép), sửa đổi 3:2007.
11. Quyết định 12/2008/QĐ-BTTTT ngày 30/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế đào tạo và cấp Giấy chứng nhận Vô tuyến điện viên Hàng hải.
12. Quyết định số 20/2008/QĐ-BYT ngày 9/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam”.

13. Quyết định số 2363/2008/QĐ-BKHCN ngày 24/10/2008 của Bộ Khoa học công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.

 TCVN 6259:2003 (Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép) sửa đổi 4:2008.
14. Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

15. Thông tư 112/2009/TT-BTC ngày 02/6/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với vận tải quốc tế và dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải.
16. Thông tư số 88/2010/TT-BTC ngày 15/6/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 96/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam.

17. Thông tư 179/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 119/2010/TT-BTC ngày 10/08/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

18. Thông tư 38/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường bằng tàu biển.

19. Thông tư 219/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển.
20. Thông tư số 119/2010/TT-BTC ngày 10/8/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, sử dụng nguồn thu phí BĐHH và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích BĐATHH.

21. Thông tư số 81/2010/TT-BTC ngày 21/5/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế đặt hàng trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải.
22. Thông tư số 198/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng, nộp NSNN phí hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải.
23. Thông tư liên tịch số 220/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc bảo đảm chi phí bắt giữ tàu biển và duy trì hoạt động của tàu biển trong thời gian bị bắt giữ từ ngân sách nhà nước.

24. Thông tư số 132/2013/TT-BTC ngày 19/9/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng thu phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển.
Phụ lục II
DANH MỤC CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ HÀNG HẢI

(* Công ước Việt Nam đã ký kết, gia nhập)

(Đến tháng 4/2014)

I. CÁC CÔNG ƯỚC CỦA IMO

1. Công ước về Tổ chức Hàng hải Quốc tế, 1948 (sửa đổi 1991, 1993)*.

2. Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế, 1965*.

3. Công ước quốc tế về mạn khô, 1966*.

4. Nghị định thư 1988 sửa đổi Công ước quốc tế về mạn khô, 1966*.

5. Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển, 1969*.

6. Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổ thất ô nhiễm dầu, 1969*.

7. Công ước quốc tế liên quan đến sự can thiệp trên biển cả trong trường hợp tai nạn gây ra ô nhiễm dầu, 1969.
8. Công ước về trách nhiệm dân sự trong lĩnh vực vận chuyển vật liệu hạt nhân bằng đường biển, 1971.
9. Công ước quốc tế về thành lập Quỹ quốc tế bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu, 1971.
10. Quy tắc quốc tế về phòng ngừa va chạm trên biển, 1972*.

11. Công ước quốc tế về an toàn Con-te-nơ, 1972 *.

12. Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm hàng hải do xả chất thải và các chất khác, 1972.
13. Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu, 1973 (sửa đổi 1978, Phụ lục I và II)*.

14. Công ước Athen về vận chuyển hành khách và hành lý bằng đường biển 1974.
15. Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng người trên biển, 1974*.

16. Nghị định thư 1978 sửa đổi Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng người trên biển, 1974*.

17. Nghị định thư 1988 sửa đổi Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng người trên biển, 1974*.

18. Nghị định thư sửa đổi Công ước Athen về vận chuyển hành khách và hành lý bằng đường biển, 1976.
19. Công ước quốc tế về giới hạn trách nhiệm đối với khiếu nại hàng hải, 1976.
20. Nghị định năm 1976 sửa đổi Công ước về giới hạn trách nhiệm đối với khiếu nại hàng hải.
21. Nghị định thư năm 1976 của công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu.
22. Nghị định thư năm 1976 của công ước quốc tế về việc thành lập Quỹ quốc tế bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu.
23. Công ước về giới hạn trách nhiệm đối với các khiếu nại hàng hải, 1976.
24. Công ước quốc tế Toremolinos về an toàn tàu cá, 1977.
25. Công ước về Tổ chức vệ tinh hàng hải quốc tế, 1976 (sửa đổi 1998)*.

26. Hiệp ước khai thác về Tổ chức vệ tinh hàng hải quốc tế, 1976*.

27. Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, thi, cấp chứng chỉ chuyên môn và bố trí chức danh đối với thuyền viên, 1978, được sửa đổi 1995*.

28. Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải, 1979*.

29. Nghị định thư năm 1984 của công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu.
30. Nghị định thư năm 1984 của công ước quốc tế về việc thành lập Quỹ quốc tế bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu.
31. Công ước về ngăn ngừa các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng hải, 1988*.

32. Nghị định thư ngăn ngừa các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng hải đối với các giàn khoan cố định ở thềm lục địa, 1988*.

33. Nghị định thư 2005 sửa đổi Công ước về ngăn ngừa các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng hải, 1988.
34. Công ước quốc tế về cứu hộ, 1989.
35. Nghị định sửa đổi Công ước Athen về vận chuyền hành khách và hành lý bằng đường biển, 1990.
36. Công ước quốc tế về hợp tác, sẵn sàng và ứng phó đối với ô nhiễm dầu, 1990.
37. Nghị định thư năm 1992 của công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu*.

38. Nghị định thư năm 1992 về công ước quốc tế về việc thành lập Quỹ quốc tế bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu.
39. Công ước quốc tế về cầm giữ và cầm cố hàng hải, 1993.
40. Nghị định thư Toremolinos 1993 liên quan đến Công ước quốc tế Toremolinos về an toàn tàu cá.
41. Công ước quốc tế về trách nhiệm và bồi thường tổn thất đối với vận chuyển chất nguy hiểm, độc hại bằng đường biển, 1996.
42. Sửa đổi công ước về Tổ chức vệ tinh di động quốc tế, 1998.
43. Công ước quốc tế về bắt giữ tàu biển, 1999.
44. Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do ô nhiễm từ dầu nhiên liệu, 2001*.
II. CÁC CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HIỆP QUỐC 

45. Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển, 1982*.
46. Công ước của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển (“Hamburg Rules”) 1978.

47. Công ước của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hóa bằng vận tải đa phương thức, 1980.

48. Công ước của Liên hợp quốc về trách nhiệm của người khai thác các cầu bến vận tải trong thương mại quốc tế, 1991.

49. Công ước của Liên hợp quốc về điều kiện đăng ký tàu biển, 1986.
III.  CÁC CÔNG ƯỚC CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ KHÁC

50. Các quy tắc về đánh giá tổn thất trong các vụ đâm va hàng hải (Quy tắc Lisbon) 1988.

51. Các quy tắc thống nhất của Ủy ban hàng hải quốc tế về vận đơn đường biển 1990.

52. Các quy tắc của Ủy ban hàng hải quốc tế về vận đơn điện tử 1990.

53. Quy tắc York-Antwerp 1994.

54. Nguyên tắc hướng dẫn của các Hiệp hội phân cấp tàu biển 1998.

55. Công ước về Bộ luật hướng dẫn đối với Hiệp hội tàu chợ. 1974.

56.  Công ước quốc tế về cầm giữ hàng hải và thế chấp hàng hải, 1993.

57. Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến đâm va giữa các tàu, 1910.

58. Công ước về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến trợ giúp và cứu hộ trên biển, 1910.

59. Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu tàu biển, 1924 (cùng với Nghị định thư ký).

60. Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung của luật liên quan đến vận đơn và Nghị định thư đã ký (“Hague Rules”), 1924.

61. Công ước quốc tế về việc thống nhất các quy tắc chung liên quan đến việc cầm giữ và thế chấp hàng hải, 1926.

62. Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến việc miễn trừ tàu biển thuộc sở hữu quốc gia, 1926.

63. Nghị định thư năm 1934 của Công ước về miễn trừ tàu biển thuộc sở hữu quốc gia, 1934.

64. Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến quyền tài phán hình sự đối với các vấn đề đâm va hoặc các tai nạn hàng hải khác, 1952.

65. Công ước quốc tế về các quy định chung liên quan đến quyền tài phán dân sự về các vấn đề trong các vụ va chạm tàu thuyền, 1952.

66. Công ước quốc tế về bắt giữ tàu biển, 1952.

67. Công ước quốc tế liên quan đến giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu tàu biển, 1957.

68. Công ước quốc tế liên quan đến những người đi tàu trốn vé, 1957.

69. Nghị định thư sửa đổi Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung của luật liên quan đến vận đơn (“Visby Amendments”), 1958.

70. Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến vận chuyển hành khách bằng đường biển, 1961.

71. Công ước về trách nhiệm của người khai thác tàu hạt nhân, 1962.

72. Nghị định thư sửa đổi Công ước về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến trợ giúp và cứu hộ trên biển, 1967.

73. Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến cầm giữ và thế chấp hàng hải, 1967.

74. Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến vận chuyển hành lý bằng đường biển, 1967.

75. Công ước liên quan đến đăng ký quyền tôn trọng đối với tàu đang đóng, 1967.

76. Quy tắc Hague-Visby, 1968.

77. Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến quyền tài phán dân sự, chọn luật, công nhận và thi hành các bản án trong các vụ đâm va, 1977.

78. Nghị định thư sửa đổi Công ước quốc tế liên quan đến giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu tàu biển, 1979.

79. Nghị định sửa đổi Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung của luật liên quan đén vận đơn, 1979.

80. Công ước số 186 về Lao động Hàng hải của Tổ chức lao động quốc tế (ILO)*.

Ghi chú: Danh mục này không bao gồm các Công ước quốc tế về những lĩnh vực khác đã được Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, nhưng có liên quan đến hoạt động hàng hải.

Phụ lục III

DANH MỤC HIỆP ĐỊNH HÀNG HẢI GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC

(Không bao gồm các Hiệp định khác giữa Việt Nam với các nước 

hoặc tổ chức quốc tế, có liên quan đến lĩnh vực hàng hải)

(Đến tháng 4/2014)

1. Hiệp định Hàng hải thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan, 1979 và Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định, 1999.

2. Hiệp định Hàng hải thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu Ba, 1983.

3. Hiệp định Hàng hải thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Hungari, 1983.

4. Hiệp định Vận tải biển thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia, 1991.

5. Hiệp định Vận tải biển thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philippines, 1992.

6. Hiệp định Hàng hải giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, 1992.

7. Hiệp định Hàng hải giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Malaysia, 1992.

8. Hiệp định Hàng hải thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Singapore, 1992.

9. Hiệp định Vận tải biển thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Ukraina, 1992.

10. Hiệp định Hàng hải thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga, 1993.

11. Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Liên bang Đức về Vận tải biển, 1993.

12. Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Rumani về Vận tải đường biển, 1994.

13. Hiệp định Vận tải biển giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Đại hàn Dân quốc, 1995.

14. Hiệp định Hàng hải giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ba Lan, 1995.

15. Hiệp định Asean về tạo thuận lợi Tìm kiếm tàu gặp nạn và Cứu người bị nạn trong tai nạn biển, 1975.

16. Hiệp định Hàng hải giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Pháp, 2000.

	17. Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực vận tải biển giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDC nhân dân Bun-ga-ri về hợp tác trong lĩnh vực vận tải biển thương mại, 2000.

18. Hiệp định vận tải biển giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên, 2002.

 19. Hiệp định Vận tải biển thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Iran, 2002.

 20. Hiệp định COSPAS-SARSAT quốc tế, 2002.

 21. Hiệp định khung Asean về Vận tải đa phương thức, 2005.

 22. Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại Châu Á, 2006.

 23. Hiệp định Vận tải biển giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa kỳ, 2007.

 24. Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực vận tải biển giữa Chính phủ nước CHXNCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân An-giê-ri, 2011.

	


Phụ lục IV
CÁC THOẢ THUẬN GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC

 VỀ CÔNG NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

 CHO THUYỀN VIÊN THEO CÔNG ƯỚC STCW 78/95

(Đến tháng 4/2014)

	TT
	Tên nước
	Cơ quan nước ngoài ký
	Hình thức 
ký kết
	Ngày hoàn thành ký kết

	1
	Singapore
	Maritime and Port Authority of Singapore.
	Hai bên công nhận lẫn nhau
	5/12/2001

	2
	The Netherlands
	The Directorate General for Freight Transport of the Netherlands.
	Hai bên công nhận lẫn nhau
	14/01/2002

	3
	Malta
	Merchant Shipping Directorate of the Malta Maritime Authority.
	Hai bên công nhận lẫn nhau
	01/3/2002

	4
	Vanuatu
	Deputy Commissioner of Maritime Affairs
	Phía nước ngoài cấp endorsement
	25/3/2002



	5
	Barbados


	Principal Registrar of Barbados Ship's Registry
	Phía nước ngoài cấp endorsement
	26/3/2002

	6
	Marshall Islands


	Office of the Maritime Administrator of the Republic of the Marshall Islands.
	Phía nước ngoài cấp endorsement
	23/5/2002

	7
	Bahamas
	The Bahamas Maritime Authority
	Hai bên công nhận lẫn nhau
	8/4/2002

	8
	Belize
	The International Merchant Marine Registry of Belize.
	Phía nước ngoài cấp endorsement
	4/6/2002

	9
	Indonesia
	Directorate General of Sea Communication
	Hai bên công nhận lẫn nhau
	17/7/2002

	10
	Malaysia
	Marine Department of Malaysia
	Hai bên công nhận lẫn nhau
	29/7/2002

	11
	Japan
	Maritime Bureau,

Ministry of land, Infrastructure and Transport of Japan
	Phía nước ngoài cấp endorsement
	5/8/2002

	12
	Brunei Darussalam
	Marine Department
	Hai bên công nhận lẫn nhau
	16/9/2002

	13
	India
	Director General of Shipping Ministry of Shipping
	Phía Việt Nam cấp endorsement
	22/11/2002

	14
	Panama
	Panama Maritime Authority
	Phía nước ngoài cấp endorsement
	6/12/2002

	15
	HongKong
	Marine Department
	Hai bên công nhận lẫn nhau
	19/12/2002

	16
	Dominica
	Office of maritime affairs and Marine personnel, Maritime Administration
	Phía nước ngoài cấp endorsement
	12/2/2003

	17
	Russian Federation
	Ministry of Transport
	Hai bên công nhận lẫn nhau
	29/4/2003

	18
	Mongolia
	Mongolia Shipping Division
	Phía nước ngoài cấp endorsement
	5/8/2003

	19
	Ukraine
	Ministry of Transport
	Hai bên công nhận lẫn nhau
	1/9/2003

	20
	Cyprus
	Department of Merchant Shipping
	Hai bên công nhận lẫn nhau
	27/5/2004

	21
	Republic of Korea
	Shipping and Logistics Bureau, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries
	Hai bên công nhận lẫn nhau
	27/6/2007

	22
	Rumani
	Romanian Naval Authority
	Hai bên công nhận lẫn nhau
	20/12/2007

	23
	Myanmar
	Department of Marine Administration,

Ministry of Transport, Myanmar

Vietnam Maritime Administration,

Ministry of Transport
	Hai bên công nhận lẫn nhau
	20/12/2008

	24
	France
	Affairs Maritime Administration,

Vietnam Maritime Administration
	Hai bên công nhận lẫn nhau
	18/03/2010

	25
	Luxembourg
	Commissariat Aux Affaires Maritimes of Luxembourg - Ministry of Economy & Foreign Trade
	Hai bên công nhận lẫn nhau
	12/04/2010


DỰ THẢO








*� Đã được thay thế bởi Nghị định số 104/2012/NĐ-CP ngày 5/12/2012.


* � Đã được thay thế bởi Nghị định số 128/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013.


*� Đã được thay thế bởi Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009.


*� Đã được thay thế bởi Nghị định số 48/2011/NĐ-CP ngày 21/6/2011.


*� Đã được thay thế bởi Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012.


*� Đã được thay thế bởi Nghị định số 30/2014/NĐ-CP ngày 14/4/2014.


*� Đã được sửa đổi, bổ sung Điều 11 bởi Nghị định số 49/2011/NĐ-CP ngày 21/6/2011.


*� Đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị định số 77/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011.


* � Đã được thay thế bởi Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013.


* � Đã được thay thế bởi Nghị định số 161/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013


*� Đã được thay thế bởi Quyết định số 148/2008/QĐ-TTg ngày 20/11/2008.


*� Đã được thay thế bởi Quyết định số 141/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009.


* � Đã được thay thế bởi Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20/01/2014. 


* � Đã được thay thế bởi Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013.


* � Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 11/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009.


*� Đã được thay thể bởi Thông tư số 17/2009/TT-BGTVT ngày 11/8/2009.


*� Đã được thay thế bởi Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT ngày 08/11/2011.


*� Đã được thay thế bởi Thông tư số 03/2012/TT-BGTVT ngày 20/01/2012.


*� Đã được thay thế bởi Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT ngày 28/11/2011.


*� Quyết định đã được thay thế bởi Quyết định số 29/2008/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2008.


*� Quyết định đã được thay thế bởi Quyết định số 31/2008/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2008.


* � Đã được thay thế bởi Thông tư số 34/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/2013.


* � Đã được thay thế bởi Thông tư số 07/2014/TT-BGTVT ngày 11/4/2014.


*�  Đã được thay thế bởi Thông tư số 51/2011/TT-BGTVT và Thông tư số 52/2011/TT-BGTVT ngày   24/10/2011.


* � Đã được thay thế bởi Thông tư số 49/2013/TT-BGTVT ngày 06/12/2013.  


*� Đã được thay thế bởi Thông tư số 22/2010/TT-BGTVT ngày 19/8/2010.


� Đã được thay thế bởi Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14/4/2011


* � Đã được thay thế bởi Thông tư số 09/2014/TT-BGTVT ngày 18/4/2014


* � Đã được thay thế bởi Thông tư số 10/2013/TT-BGTVT ngày 08/5/2013


*� Đã được thay thế bởi Thông tư số 31/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010.


*� Đã được thay thế bởi Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 20/3/2012.


*� Đã được thay thế bởi Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012.


*� Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 10/2011/TT-BGTVT ngày 18/6/2009.


* � Đã được thay thế bởi Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/7/2013.


*� Đã được thay thế bởi Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012.


* � Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 50/2013/TT-BGTVT ngày 06/12/2013


*� Đã được thay thế bởi Thông tư số 19/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013


*� Đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 04/2013/TT-BGTVT ngày 01/4/2013.





* � Đã được bổ sung tại Thông tư số số 42/2013/TT-BGTVT ngày 14/11/2013


*� Đã được thay thế bởi Thông tư số 179/2010/TT-BTC.
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